
BIỂU TỔNG HỢP
Vùng tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh mới 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày       /….../2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Lai Châu)

1. Cấp Mầm non

TT Trường MN
NT MGB

Vùng tuyểnSố
lớp

Học
sinh

Số
lớp

Học
sinh

1 Hoa Sen 3 63 3 90 Tổ 7, 8, 9, 10, 11, 12, bản Thành Lập và nhu cầu gửi trẻ MN của phụ huynh học sinh Tổ dân phố số 6- phường Đoàn Kết

2 Đoàn Kết 2 60 4 100 Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6 - phường Đoàn Kết và nhu cầu gửi trẻ Mẫu giáo của phụ huynh học sinh  tổ dân phố số 2 phường Tân Phong

3 Hoa Hồng 4 95 4 115 Tổ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 14 - phường Tân Phong

4 Tân Phong 2 65 4 130 Tổ 9, 10, 18, 19, Bản Tả Làn Than - phường Tân Phong

5 Sao Sáng 2 40 2 57
Tổ 15, 16, 21-P.Tân Phong-P.Tân Phong và tuyển sinh theo nhu cầu của phụ huynh học sinh thuộc phường Đoàn Kết, Tân Phong,

Đông Phong

6 Họa Mi 2 55 3 80
Tổ 24, 25, 26 và toàn bộ trẻ trong độ tuổi đi học chạy dọc theo trục đường 58 (nằm cùng phía với trường Mầm non Họa Mi) thuộc

tổ dân phố số 22- phường Đông Phong.

7 Đông Phong 2 50 3 86
Tổ 23, bản Tả Xin Chải và toàn bộ trẻ trong độ tuổi đi học chạy dọc theo trục đường 58 (nằm cùng phía với trường Mầm non

Đông Phong) thuộc tổ dân phố số 22- phường Đông Phong và một phần trẻ thuộc bản Tả Chải, phường Đông Phong

8 Hoa Ban 1 25 2 38
06 bản, tổ dân phố phường Quyết Thắng và trẻ MN trên địa bàn thành phố Lai Châu (trừ xã Sùng Phài, phường Quyết Tiến) có

nhu cầu học tại trường

9 Bình Minh 2 50 2 55 Tổ 3, 5, 6 - phường Quyết Tiến và tuyển sinh theo nhu cầu của phụ huynh học sinh thuộc phường Đoàn Kết, Tân Phong.

10 Quyết Tiến 2 35 2 40 Tổ 1, 2, 7, 8, 12 - phường Quyết Tiến và nhu cầu gửi trẻ MN của phụ huynh học sinh  thuộc phường Đoàn Kết, Tân Phong

11 San Thàng 3 69 4 109 09 bản thuộc xã San Thàng và nhu cầu gửi trẻ MN của phụ huynh thuộc bản Tả Chải phường Đông Phong

12 Nậm Loỏng 2 35 2 40 06 bản thuộc vùng thấp xã Sùng Phài (Sùng Chô, Hổi Lùng, Gia Khâu 1, Gia Khâu 2, Sin Páo Chải, Lùng Thàng)

13 Sùng Phài 1 30 3 42 07 bản thuộc vùng cao xã Sùng Phài (Cư Nhà La, Suối Thầu, Trung Chải, Tả Chải, Sin Chải, Sùng Phài, Căn Câu)

Cộng 28 672 38 982
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2. Cấp Tiểu học

TT Trường Tiểu học
Lớp 1

Vùng tuyểnSố
lớp

Học
sinh

1 TH Số 1 4 150 Tổ dân phố số 1, 2, 3 và nhu cầu của học sinh tổ dân số số 4 phường Đoàn Kết; Tổ dân phố số 2, 4, 8, 9 phường Tân Phong

2 TH Đoàn Kết 3 110 Tổ 1 phường Tân Phong; Tổ dân phố số 4,5,6,7, 8, 9, 10, 11, 12, bản Thành Lập Phường Đoàn Kết; nhu cầu của học sinh tổ dân số số 5 phường
Quyết Tiến.

3 TH Số 2 4 150 Tổ dân phố số 5,7,14,15,16, 21 phường Tân Phong; nhu cầu của học sinh thuộc tổ dân phố số 22,23 phường Đông Phong.

4 TH Tân Phong 4 143 Tổ 10 , 18, 19, bàn Tả Làn Than phường Tân Phong; Học sinh ở tổ 9 và tổ 15 phường Tân Phong (có anh chị đang học tại trường Tiểu học Tân
Phong); học sinh Tổ 22 và nhu cầu của HS tổ 23, 24,25,26 phường Đông Phong.

5 TH Kim Đồng 3 115 Bản Tả Sin Chải; Tổ23,  24,25; 26 Phường Đông Phong  (Không tính số lượng học sinh thuộc phường đã đăng ký học tại trường TH số 2; Tân
Phong)

6 TH Quyết Thắng 2 63 Phường Quyết Thắng và nhu cầu của học sinh thuộc vùng thấp xã Sùng Phài.

7 TH Quyết Tiến 3 90 Tổ 1,2,3,4,5,6,7,8 phường Quyết Tiến

8 TH San Thàng 4 110 Xã San Thàng và nhu cầu của học sinh bản Tả Sin Chải,  phường Đông Phong.

9 TH&THCS Nậm Loỏng Cấp TH 3 61 6 bản thuộc vùng thấp xã Sùng Phài (Gia Khâu 1, Gia Khâu 2, Lùng Thàng, Sùng Chô, Sin Páo Chải, Hồi Lùng)

10 Phổ thông DTBT TH Sùng Phài 3 62 7  bản thuộc vùng cao xã Sùng Phài (Sùng Phài, Sin Chải, Căn Câu, Trung Chải, Tà Chải, Suối Thầu, Cư Nhà La)

Cộng 33 1054

BIỂU TỔNG HỢP
Vùng tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh mới 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày       /….../2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Lai Châu)
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3. Cấp THCS

TT Trường THCS

Lớp 6

Vùng tuyểnSố
lớp

Học
sinh

1 Đoàn Kết 5 221 13 tổ dân phố, bản thuộc phường Đoàn Kết. Tổ dân phố số 1, 2, 4, 9; một số học sinh tổ dân phố số 7 (thuộc tổ dân phố số 7 cũ)  Phường Tân
Phong.

2 THCS Tân Phong 5 225 11 tổ dân phố, Bản phường Tân Phong tổ 5; 7,8,10,14,15,16, 18,19, 21, bản Tả Làn Than Phường Tân Phong và một số học sinh thuộc tổ dân
phố số thuộc tổ 9 phường Tân Phong có anh chị đang học tại trường.

3 Đông Phong 4 192 Tổ 22, 23, 24, 25, 26 phường Đông Phong

4 Quyết Thắng 2 46 Phường Quyết Thắng, Quyết Tiến; , nhu cầu của học sinh thuộc Phường Tân Phong, Đoàn Kết, xã Sùng Phài và học sinh từ nơi khác chuyển
đến.

5 Quyết Tiến 3 120 Học sinh thuộc các xã, phường trên địa bàn thành phố Lai Châu có nhu cầu học tập tại trường theo mô hình lớp thông minh.

6 San Thàng 3 102 Xã San Thàng: và Bản Tả Xin Chải, phường Đông Phong

7 TH&THCS Nậm Loỏng Cấp
THCS 2 60 6 bản thuộc vùng thấp xã Sùng Phài (Gia Khâu 1, Gia Khâu 2, Lùng Thàng, Sùng Chô, Sin Páo Chải, Hồi Lùng)

8 Sùng Phài 2 51 07 bản thuộc vùng cao xã Sùng Phài (Cư Nhà La, Suối Thầu, Trung Chải, Tả Chải, Sin Chải, Sùng Phài, Căn Câu)

Tổng 26 1017

BIỂU TỔNG HỢP
Vùng tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh mới 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày       /….../2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Lai Châu)
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